ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỰC VẬT DƯỢC 1
1. Mã số học phần: BPH331
                 
2. Tên học phần: Thực vật dược 1

                 
3. Số tín chỉ : 3 (2 - 1 )
4. Chuyên ngành đào tạo: Dược sĩ đại học hệ 5 năm
5. Năm học: 2016 - 2017 
6. Giảng viên phụ trách: Ths. Phạm Thị Tuyết Nhung

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. Ths. Phạm Thị Tuyết Nhung

2. Ths. Đinh Phương Liên

3. Ths. Nông Thị Anh Thư

4. Ths. Đỗ Thúy Hòa

5. Ths. Ngô Thị Huyền Trang

6. Ths. Phạm Thùy Linh

7. Ths. Nguyễn Quốc Thịnh

8. Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền

8. Mục tiêu học phần:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

8.1. Kiến thức

1. Phân biệt được đặc điểm hình thái và giải phẫu các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của thực vật thuộc ngành Ngọc lan dựa vào cấu tạo tế bào và mô thực vật.

2. Vận dụng được kiến thức cơ bản của môn học vào học phần dược liệu, dược cổ truyền.
8.2. Kỹ năng 
1. Thao tác đúng quy trình kỹ thuật làm tiêu bản thực vật.

2. So sánh được đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu của các cơ quan sinh dưỡng.
3. Thực hiện đúng quy trình phân tích hoa.
8.3. Thái độ 
- Nhận thức được tầm quan trọng của học phần thực vật dược trong công tác bảo tồn, sử dụng, kiểm nghiệm và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu có nguồn gốc từ thực vật.
9. Mô tả học phần


Thực vật dược ứng dụng các kiến thức cơ bản của Thực vật học vào ngành Dược để nghiên cứu về hình dạng, cấu tạo, sự sinh trưởng của các cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) của thực vật và phân loại các thực vật dùng làm thuốc dựa vào đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu. Học phần cung cấp cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu cơ bản về thực vật và ứng dụng các kiến thức có được từ môn học phục vụ cho học phần tiếp theo là học phần Dược liệu.

10. Phân bố thời gian:

Tín chỉ lý thuyết: 02

Số tiết thực dạy: 2(2-1-5)/12

Số tuần thực dạy: 12 tuần

Tổng số tiết thực dạy: 3x12= 36 tiết 

Tín chỉ thực hành: 01      

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần: 

11.1. Điều kiện
Sinh viên phải học các môn khoa học cơ bản trước khi học học phần này.

11.2. Chỉ tiêu thực hành

- Vẽ được được cấu tạo chi tiết của 6 mô: mô mềm, mô phân sinh, mô nâng đỡ, mô dẫn, mô tiết, mô che chở.

- Làm được 6 tiêu bản cơ quan sinh dưỡng của thực vật

- Vẽ được sơ đồ tổng quát cấu tạo giải phẫu của 6 tiêu bản

- Phân biệt được các đặc điểm cấu tạo giải phẫu rễ, thân cây lớp Ngọc lan và lớp Hành 

- Phân biệt được các đặc điểm cấu tạo giải phẫu lá cây lớp Ngọc lan và lớp Hành

- Phân loại được 8 kiểu cụm hoa đơn.

- Thực hiện được 5 bước phân tích hoa theo đúng quy trình.

- Xác định được đặc điểm hình thái của 5 loại hạt phấn hoa.

12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Bài 1: Mở đầu - Latin áp dụng cho môn thực vật dược

Mở đầu

Latin áp dụng cho môn Thực vật dược

	3

	2
	Bài 2: Tế bào thực vật
1. Sơ lược lịch sử

2. Khái niệm

3. Số lượng, hình dạng và kích thước tế bào

4. Cấu tạo của tế bào thực vật
	4

	3
	Bài 3: Mô thực vật 

1. Đại cương

1.1.Khái niệm chung

1.2. Phân loại mô

2. Các loại mô trong quá trình phát triển của cơ thể thực vật

2.1. Mô phân sinh

2.2. Mô mềm

2.3. Mô che chở

2.4. Mô nâng đỡ

2.5. Mô dẫn

2.6. Mô tiết

3. Ứng dụng của mô thực vật trong ngành Dược
	3

	4
	Bài 4: Rễ cây 

1. Định nghĩa
2. Đặc điểm hình thái rễ cây

2.1. Các phần của rễ cây

2.2. Các loại rễ cây

3. Cấu tạo giải phẫu của rễ cây

3.1. Cấu tạo cấp một

3.2. Cấu tạo cấp hai

3.3. Cấu tạo cấp 3

3.4. Sự phát triển của rễ con

4.Ứng dụng của rễ cây trong đời sống và ngành Dược
	3

	5
	Bài 5: Thân cây 

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm hình thái thân cây

2.1. Các phần của thân cây

2.2. Các loại thân cây

3. Cấu tạo giải phẫu của thân cây

3.1. Cấu tạo giải phẫu thân cây lớp Ngọc lan
3.2. Cấu tạo giải phẫu thân cây lớp Hành
4. Sự chuyển tiếp từ cấu tạo của rễ cây sang cấu tạo của thân cây
4.1. Các giả thuyết


4.2. Sự tiến hóa của trụ giữa
5. Ứng dụng của thân cây trong đời sống và ngành Dược
	2

	6
	Bài 6: Lá cây 

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm hình thái thân cây

2.1. Các phần của lá cây

2.2. Các loại gân lá

2.3. Các kiểu lá

3. Cấu tạo giải phẫu của lá cây

3.1. Cấu tạo giải phẫu lá cây lớp Ngọc lan

3.2. Cấu tạo giải phẫu lá cây lớp Hành

4. Ứng dụng của lá cây trong đời sống và ngành Dược
	4

	7
	Bài 7: Đại cương về cơ quan sinh sản của thực vật

1. Khái niệm chung

1.1. Sự sinh sản ở thực vật

1.2. Sự xen kẽ thế hệ và xen kẽ hình thái

2. Cơ quan sinh sản của thực vật bậc cao

2.1. Cơ quan sinh sản vô tính

2.2. Cơ quan sinh sản hữu tính
	1

	8
	Bài 8: Hoa

1. Khái niệm

2. Cấu trúc của hoa

2.1. Đế hoa

2.2. Bao hoa

2.3. Bộ nhị

2.4. Bộ nhụy

2.5. Các phần phụ của hoa

3. Công thức hoa và sơ đồ hoa

3.1. Công thức hoa

3.2. Sơ đồ hoa

4. Cách sắp xếp của hoa trên cành

4.1. Hoa mọc riêng lẻ

4.2. Cụm hoa

5. Các hoạt động sống của hoa

5.1. Sự nở hoa

5.2. Hoa tham gia vào quá trình sinh sản của thực vật 

6. Ứng dụng của hoa với đời sống và ngành Dược
	6

	9
	Bài 9: Quả, hạt

1. Quả

1.1. Khái niệm

1.2. Cấu trúc của quả

1.3. Các loại quả

2. Hạt

2.1. Khái niệm

2.2. Các phần của hạt và sự biến đổi từ noãn sang hạt
3. Sự phát tán của quả và hạt
3.1. Sự phát tán nhờ gió

3.2. Sự phát tán nhờ động vật

3.3. Sự phát tán nhờ người

3.4. Sự phát tán nhờ nước

3.5. Sự tự phát tán

4.Ứng dụng của quả và hạt trong đời sống và ngành Dược
	3

	Tổng 
	
	30


12.2. Thực hành

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	1
	Tế bào và mô thực vật
	2,5

	2
	Hình thái cơ quan sinh dưỡng của thực vật.
	2,5

	3
	Giải phẫu cơ quan sinh dưỡng của thực vật (1)
	2,5

	4
	Giải phẫu cơ quan sinh dưỡng của thực vật (2)
	2,5

	5
	Hình thái và giải phẫu cơ quan sinh sản của thực vật (1)
	2,5

	6
	Hình thái và giải phẫu cơ quan sinh sản của thực vật (2)
	2,5

	Tổng
	
	15


13. Phương pháp dạy học

   - Thuyết trình

 - Thảo luận nhóm

 - Dạy học bằng bảng kiểm

14. Vật liệu giảng dạy

   - Tài liệu phát tay, projector, laptop, phấn bảng đen. 

15. Đánh giá

* Số lần đánh giá:

      - 02 bài kiểm tra thường xuyên (hệ số 1)

      - 01 bài thi giữa học phần (hệ số 2)

      - 01 bài thi kết thúc học phần

* Hình thức đánh giá:

- Kiểm tra thường xuyên: tự luận, trắc nghiệm
- Thi giữa học phần: bảng kiểm

- Thi kết thúc học phần: tự luận 

16. Tài liệu tham khảo
16.1. Tài liệu học tập

1. Lê Đình Bích, Trần Văn Ơn (2007), Thực vật học, NXB Y học.

2. Lê Đình Bích, Trần Văn Ơn (2007), Thực tập Thực vật học, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Dược Hà Nội.

16.2. Tài liệu tham khảo 

3. Viện Dược liệu (2004), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, NXB Khoa học và kỹ thuật.
4. Nguyễn Tiến Bân (2003), Danh mục các loài thực vật Việt Nam, NXB Nông nghiệp 

5. Võ Văn Chi (2003), Từ điển thực vật thông dụng, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

6. Đỗ Tất Lợi (1999), Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, NXB Y học.

7. Bộ Y tế 2002, Dược điển Việt Nam I, II, III – NXB Y học.

8. N.X. Kixeleva 1977, Giải phẫu và hình thái thực vật, NXB Giáo dục.

9. Elliot Weier et al, Botany – an introduction to plant biology, sixth edition, University of California.
17. Lịch học

17.1. Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Mở đầu - Latin áp dụng cho môn thực vật dược

	3
	Huyền
	1,2,3,6
	- Thuyết trình

	2
	Bài 2: Tế bào thực vật
1. Sơ lược lịch sử

2. Khái niệm

3. Số lượng, hình dạng và kích thước tế bào

4. Cấu tạo của tế bào thực vật

4.1. Thể nguyên sinh

4.2. Nhân tế bào
	2
	Nhung
	1,2,3,6,


	Thuyết trình

Thảo luận

nhóm



	3
	4.3. Vách tế bào

5. Sự phân bào

5.1. Phân bào không tơ hay phân bào trực tiếp

5.2. Phân bào có tơ hay phân bào nguyên nhiễm

5.3. Phân bào giảm nhiễm và sự hình thành giao tử

6. Sự phát triển các thể của tế bào thực vật

7. Phương pháp nghiên cứu tế bào
	2
	Nhung
	1,2,3,6,


	- Thuyết trình

- Thảo luận

nhóm



	4
	Bài 3: Mô thực vật 

1. Đại cương

1.1.Khái niệm chung

1.2. Phân loại mô

2. Các loại mô trong quá trình phát triển của cơ thể thực vật

2.1. Mô phân sinh

2.2. Mô mềm

2.3. Mô che chở

2.4. Mô nâng đỡ

2.5. Mô dẫn

2.6. Mô tiết

3. Ứng dụng của mô thực vật trong ngành Dược
	3
	Trang
	1,2,3,5,67,8


	- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

	5
	Bài 4: Rễ cây 

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm hình thái rễ cây

2.1. Các phần của rễ cây

2.2. Các loại rễ cây

3. Cấu tạo giải phẫu của rễ cây

3.1. Cấu tạo cấp một

3.2. Cấu tạo cấp hai

3.3. Cấu tạo cấp 3

3.4. Sự phát triển của rễ con

4.Ứng dụng của rễ cây trong đời sống và ngành Dược
	3
	 Thịnh
	1,2,3,6,8


	- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

	6
	Bài 5: Thân cây 

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm hình thái thân cây

2.1. Các phần của thân cây

2.2. Các loại thân cây

3. Cấu tạo giải phẫu của thân cây

3.1. Cấu tạo giải phẫu thân cây lớp Ngọc lan

3.2. Cấu tạo giải phẫu thân cây lớp Hành

4. Sự chuyển tiếp từ cấu tạo của rễ cây sang cấu tạo của thân cây

4.1. Các giả thuyết


4.2. Sự tiến hóa của trụ giữa

5. Ứng dụng của thân cây trong đời sống và ngành Dược
	3
	Linh
	1,2,3,6,8


	- Thuyết trình

- Thảo luận

nhóm

	7
	Bài 6: Lá cây 

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm hình thái thân cây

2.1. Các phần của lá cây

2.2. Các loại gân lá

2.3. Các kiểu lá
	2
	Hòa
	1,3,6,9
	- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

	8
	3. Cấu tạo giải phẫu của lá cây

3.1. Cấu tạo giải phẫu lá cây lớp Ngọc lan

3.2. Cấu tạo giải phẫu lá cây lớp Hành

4. Ứng dụng của lá cây trong đời sống và ngành Dược
	2
	Hòa
	1,3,6,9
	- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

	9
	Bài 7: Đại cương về cơ quan sinh sản của thực vật

1. Khái niệm chung

1.1. Sự sinh sản ở thực vật

1.2. Sự xen kẽ thế hệ và xen kẽ hình thái
2. Cơ quan sinh sản của thực vật bậc cao

2.1. Cơ quan sinh sản vô tính

2.2. Cơ quan sinh sản hữu tính
	1
	Liên
	1,2,3,6,8
	- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

	8
	Bài 8: Hoa

1. Khái niệm

2. Cấu trúc của hoa

2.1. Đế hoa

2.2. Bao hoa

2.3. Bộ nhị

2.4. Bộ nhụy

2.5. Các phần phụ của hoa

3. Công thức hoa và sơ đồ hoa

3.1. Công thức hoa

3.2. Sơ đồ hoa
	3
	Liên
	1,3,6,9
	- Thuyết trình

- Thảo luận

nhóm

	10
	4. Cách sắp xếp của hoa trên cành

4.1. Hoa mọc riêng lẻ

4.2. Cụm hoa

5. Các hoạt động sống của hoa

5.1. Sự nở hoa

5.2. Hoa tham gia vào quá trình sinh sản của thực vật 

6. Ứng dụng của hoa với đời sống và ngành Dược
	3
	Liên
	1,3,6,9
	- Thuyết trình

- Thảo luận

nhóm

	11
	Bài 9: Quả, hạt

1. Quả

1.1. Khái niệm

1.2. Cấu trúc của quả

1.3. Các loại quả

2. Hạt

2.1. Khái niệm

2.2. Các phần của hạt và sự biến đổi từ noãn sang hạt

3. Sự phát tán của quả và hạt

3.1. Sự phát tán nhờ gió

3.2. Sự phát tán nhờ động vật

3.3. Sự phát tán nhờ người

3.4. Sự phát tán nhờ nước

3.5. Sự tự phát tán

4. Ứng dụng của quả và hạt trong đời sống và ngành Dược
	3
	Huyền
	1,2,3,6,8
	- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm

	Tổng
	
	30
	
	
	


1.7.2. Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Tế bào và mô thực vật
	2,5
	Huyền
	2,3, 5, 7
	TT. tại PTN

	2
	Hình thái cơ quan sinh dưỡng của thực vật.
	2,5
	Thịnh
	2,3, 5, 7
	TT. tại PTN

	3
	Giải phẫu cơ quan sinh dưỡng của thực vật (1)
	2,5
	Liên

	2,3, 5, 7
	TT. tại PTN

	4
	Giải phẫu cơ quan sinh dưỡng của thực vật (2)
	2,5
	Hòa
	2,3, 5, 7
	TT. tại PTN

	5
	Hình thái và giải phẫu cơ quan sinh sản của thực vật (1)
	2,5
	Trang
	2,3, 5, 7
	TT. tại PTN

	6
	Hình thái và giải phẫu cơ quan sinh sản của thực vật (2)
	2,5
	Linh
	2,3, 5, 7
	TT. tại PTN

	Tổng
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